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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : LAW403 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : CƠ SỞ LUẬT KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ T13KKT

Thời gian : 15h00 - 31/01/2010 1:LẦN THI

5:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ6000200010010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Bảy phẩy Tám7.88.000700808T13KKT1AnhNguyễn Thị Lan1323104011

Nợ HPPP00600608T13KKT1BíchTrần Thị Ngọc1323104032

Bảy phẩy Sáu7.68.000600808T13KKT1DiệuNguyễn Thị Thu1323104073

Bảy phẩy Ba7.38.000500807T13KKT1ThủyTrương Thị Bích1323104094

Bảy phẩy Hai7.27.500600807T13KKT1DungTrần Thị Mỹ1323104105

Tám phẩy Năm8.58.5008008010T13KKT1DungHoàng Anh1323104116

Bảy phẩy Chín7.97.5008008010T13KKT1HàNguyễn Thị Tuyết1323104147

Sáu phẩy Bảy6.76.000700809T13KKT1HảiLê Duy1323104168

Bảy phẩy Bốn7.48.000600806T13KKT1HạnhLê Thị Ngọc1323104189

Bảy phẩy Sáu7.68.000700806T13KKT1HiềnNguyễn Thị Diệu13231042110

Tám phẩy Một8.18.500700808T13KKT1HiềnPhạm Thị Thanh13231042211

Bảy phẩy Tám7.88.500600807T13KKT1HoàNguyễn Thị Mỹ13231042412

Bảy phẩy Sáu7.67.0008008010T13KKT1HuyềnNguyễn Thị Thu13231042913

Bảy phẩy Hai7.27.500600807T13KKT1KhánhNguyễn13231043114

Bảy phẩy Sáu7.67.0008008010T13KKT1ViLê Thị Kiều13231043415

Bảy phẩy Bốn7.48.000600806T13KKT1MaiLưu Thị Xuân13231043916

Năm phẩy Bốn5.45.000500806T13KKT1NhânTrần Thị13231044117

Bảy phẩy Chín7.98.000700809T13KKT1NhungĐặng Thị Hồng13231044218

Sáu phẩy Sáu6.66.000700808T13KKT1PhươngNguyễn Thị13231044719

Năm phẩy Bảy5.75.000600807T13KKT1PhươngNgô Thị Quý13231044820

Tám phẩy Hai8.28.0008008010T13KKT1PhươngBùi Thị Diệu13231044921

Bảy phẩy Bảy7.78.000700807T13KKT1ThanhNguyễn Thị Thái13231045322

Sáu6.05.000700808T13KKT1ThảoVõ Thị Thu13231045523

Năm phẩy Một5.14.000600807T13KKT1ThêuPhan Thị Mỹ13231045724

Bảy phẩy Năm7.57.500700808T13KKT1ThôngPhạm Thị Mai13231045925

Tám phẩy Hai8.28.0008008010T13KKT1ThươngLê Thị13231046126

Bảy phẩy Năm7.57.500700808T13KKT1ThuýPhan Thị Thanh13231046327

Bảy phẩy Ba7.36.5008008010T13KKT1ThủyVăn Thị Bích13231046628

Tám phẩy Hai8.28.0008008010T13KKT1ThuỳNguyễn Thị Mỹ13231046729

Năm phẩy Bảy5.75.000600807T13KKT1TíchĐinh Văn13231046830
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Bảy phẩy Hai7.27.500600807T13KKT1TrangĐỗ Thị Thùy13231046931

Sáu phẩy Ba6.36.000600807T13KKT1TrangNguyễn Thị Hương13231047032

VắngVV00500807T13KKT1TrangVũ Thị Hoài13231047133

Bảy phẩy Tám7.87.500800809T13KKT1UyênĐỗ Thị Tâm13231047334

Bảy phẩy Sáu7.67.0008008010T13KKT1VânPhạm Hà Hồng13231047635

Sáu phẩy Chín6.97.000600807T13KKT1ViPhan Ái Tuyết13231047736

Bảy phẩy Sáu7.67.0008008010T13KKT1VuiHoàng Thị13231047837

Bốn4.02.500500807T13KKT1YếnLê Thị13231048138

Năm phẩy Năm5.55.000500807T13KKT1HồngLê Thị Việt13231048339

Bảy phẩy Chín7.97.5008008010T13KKT1QuýĐinh Thị Xuân13231048440

Bảy phẩy Năm7.57.500700808T13KKT1HoàiHoàng Thị Thuý13232062441

Năm phẩy Bốn5.44.000700808T13KKT1HuếTrần Thị13232063142

Bảy phẩy Chín7.97.5008008010T13KKT1HuệTrần Thị Thanh13232063243

Bảy phẩy Năm7.58.000600807T13KKT1NgaTrần Thị Bích13232070144

Sáu phẩy Sáu6.66.500600807T13KKT1TâmNguyễn Thị13232078545

Năm phẩy Tám5.85.500500807T13KKT1TrinhTrần Thị Duy13232087746

Bảy7.07.500500807T13KKT1TuấnThái Văn13232088247

Bảy phẩy Tám7.88.000700808T13KKT2BaNguyễn Ngọc13231040248

Tám phẩy Một8.18.000800809T13KKT2BíchDương Thị Ngọc13231040449

Bảy phẩy Chín7.98.000700809T13KKT2ĐôngCao Thị Thu13231040850

Tám phẩy Hai8.28.0008008010T13KKT2DungNgô Thị Ngọc13231041251

Bảy phẩy Hai7.26.500800809T13KKT2DươngCù Duy13231041352

Bảy phẩy Năm7.57.500700808T13KKT2HàTrần Thị Thu13231041553

Bảy phẩy Hai7.26.500800809T13KKT2HằngCao Thị Thu13231041754

Bảy phẩy Tám7.88.000700808T13KKT2HiênCao Thị Thuý13231041955

Tám phẩy Hai8.28.0008008010T13KKT2HiềnNguyễn Thị Thu13231042056

Tám phẩy Một8.18.000800809T13KKT2ThươngPhan Thị Tuyết13231042557

Bảy phẩy Năm7.57.000800809T13KKT2HuệĐặng Thị Ngọc13231042658

Tám phẩy Hai8.28.0008008010T13KKT2HươngNguyễn Thị13231042859

Tám phẩy Năm8.58.5008008010T13KKT2HuyệnĐỗ Thị Bích13231043060
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Tám phẩy Hai8.28.0008008010T13KKT2KiềuHoàng Thị Thuý13231043261

Bảy phẩy Năm7.58.000600807T13KKT2LyTrần Thị13231043562

Tám phẩy Hai8.28.0008008010T13KKT2LýNguyễn Thị13231043763

Tám phẩy Hai8.28.0008008010T13KKT2LýHuỳnh Thị Anh Thảo13231043864

Bảy7.06.0008008010T13KKT2NgaPhạm Thị13231044065

Tám phẩy Năm8.58.5008008010T13KKT2NhungPhạm Thị Thanh13231044366

Bảy7.07.000600808T13KKT2NhungTrần Thị Thuỳ13231044467

Bảy phẩy Chín7.97.5008008010T13KKT2NyNguyễn Thị13231044568

Tám phẩy Năm8.58.5008008010T13KKT2PhúcLê Thị Diễm13231044669

Tám phẩy Hai8.28.0008008010T13KKT2PhươngNguyễn Thị Lan13231045170

Bảy phẩy Năm7.57.000800809T13KKT2TâmLưu Thị Thanh13231045271

Sáu phẩy Ba6.36.000600807T13KKT2ThoaThái Thị13231045872

Bảy phẩy Tám7.87.500800809T13KKT2ThưNguyễn Lạc Minh13231046073

Sáu phẩy Bảy6.76.000800807T13KKT2ThươngLê Thanh13231046274

Sáu phẩy Ba6.35.500700808T13KKT2ThuỷNguyễn Thị Hồng13231046475

Bảy phẩy Hai7.27.500600807T13KKT2ThủyLê Thị Bích13231046576

Bảy phẩy Năm7.57.000800809T13KKT2VânNguyễn Thị Bích13231047477

Bảy phẩy Năm7.57.000800809T13KKT2VânĐoàn Thị Hiền13231047578

Sáu6.05.000700808T13KKT2VyHà Thị Tường13231047979

Bảy phẩy Năm7.58.000600807T13KKT2YếnPhạm Hoàng Hải13231048080

Bảy7.07.500600607T13KKT2LinhNguyễn Hà13231048281

Bảy phẩy Năm7.57.000800809T13KKT2AnhĐào Thị Vân13232051082

Tám phẩy Hai8.28.0008008010T13KKT2DiệpPhạm Thị Hoàng13232054783

Bảy phẩy Hai7.27.500600807T13KKT2DungPhạm Thị13232055384

Sáu phẩy Năm6.56.500600806T13KKT2HồngCao Thị Phương13232062885

Tám phẩy Năm8.58.5008008010T13KKT2LanĐặng Thị Ngọc13232065386

Tám phẩy Bốn8.48.0009008010T13KKT2MinhNguyễn Tuấn13232068687

Bảy phẩy Chín7.97.5008008010T13KKT2SâmNguyễn Thị Quỳnh13232077088

Sáu phẩy Sáu6.66.000700808T13KKT2ThanhVõ Thị Thiên13232079989

Bảy phẩy Năm7.57.500700808T13KKT2ThiệnNgô Thị Phước13232081790
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Bảy phẩy Năm7.57.000800809T13KKT2ThuỷLê Thị Thu13232084691

Bảy phẩy Ba7.36.5008008010T13KKT2TriềuBùi Thị Minh13232087692


